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1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:
Chim chiền chiện
     Chiền chiện có nhiều nơi còn gọi là sơn ca. Chiền chiện giống sẻ đồng nhưng áo không một màu nâu sồng như chim sẻ. Áo của chiền chiện màu đồng thau, đốm đậm đốm nhạt rất hài hòa. Chiền chiện chân cao và mảnh, đầu rất đẹp, dáng thấp như một kị sĩ.
     Chiền chiện có mặt ở khắp nơi, nhất là những vùng trời đất bao la.
Khi chiều thu buông xuống, lúc đã kiếm ăn no nê trên bãi trên đồng, chiền chiện vụt bay lên như viên đá ném vút lên trời. Theo cùng tiếng chim bay lên, từ không trung vọng xuống tiếng hót trong sáng diệu kì, giọng ríu ran đổ hồi, âm điệu hài hòa quyến rũ.. Tiếng chim là tiếng nói của sứ giả mặt đất gửi tặng trời. Rồi, tiếng chim lại là tiếng nói của thiên sứ gửi lời chào mặt đất.
(Theo Ngô Văn Phú )
1. Hinh dáng chim chiền chiện có những điểm gì khác chim sẻ ?
a- Áo màu nâu sồng, chân cao và mảnh, đầu rất đẹp
b- Áo màu đồng thau, chân cao và mảnh, đầu rất đẹp
c- Áo màu đồng thua, chân cao và mập, đầu rất đẹp
2. Khi nào chiền chiện vụt bay lên như viên đá ném vút lên trời ?
a- Khi chiều thu buông xuống, lúc đã kiếm ăn no nê
b- Khi chiều thu buông xuống, lúc đồng bãi vắng vẻ
c- Khi chiều thu buông xuống, vùng trời và đất bao la.
3. Tiếng hót của chim chiền chiện được miêu tả thế nào ?
a- Trong sáng diệu kì, ríu ran đổ hồi, âm điệu mượt mà quyến rũ
b- Trong sáng diệu kì, ríu ran đổ hồi, âm điệu hài hòa quyến rũ
c- Trong sáng diệu kì, ríu rít từng hồi, âm điệu hài hòa quyến luyến
4. Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ nhận xét về tiếng chim chiền chiện ?
a- Là tiếng nói của sứ giả mặt đất gửi tặng trời
b- Là tiếng nói của thiên sứ gửi lời chào mặt đất
c- Là sợi dây gắn bó, giao hòa giữa trời và đất

2. Viết
a) Viết lại thật đẹp đoạn thơ sau:   Con chim chiền chiện
	Con chim chiền chiện
Bay vút, vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào.
	Chim bay chim sà
Lúa tròn bụng sữa
Đông quê chan chứa
Những lời chim ca.

	Bay cao, cao vút
Chim biến mất rồi
Chỉ còn tiếng hát
Làm xanh da trời.
( Huy Cận )



b) Ghép các từ ngữ và viết lại cho đúng chính tả :
a) M :
	Trả 
	bài	        trả bài
chả
	Trẻ
củi	……….
chẻ

	Trở
        đò	……….
chở
	Trổ
bông	………
chổ


c) Tìm từ ngữ miêu tả thích hợp điền vào chỗ trống: 
M : Nước biển xanh lơ
- Nước biển………….	- Sóng biển………….
- Cát biển…………..	- Bờ biển……………
3. Nói và nghe: Em hãy kể lại 1-2 đoạn theo tranh câu chuyện “Hồ nước và mây”
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1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:
  Hoa cà phê
     Hoa cà phê có mùi thơm đậm đà và ngọt ngào nên nó thường theo gió bay đi rất xa. Ong bướm từ khắp nơi cứ theo mùi thơm đó mà tìm về hút nhụy, nhả mật nên mùa hoa cà phê cũng còn là vụ thu hoạch mật ong ở Đắk Lắk. Cứ đến tầm tháng 11, khi những cánh hoa cà phê bung ra một màu trắng xóa là từng đàn ong bướm từ các nơi đổ về vờn bay, tạo nên một bức tranh đẹp và sinh động. Nếu từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy Đắk Lắk được phủ một màu trắng tinh khôi đang dập dờn như những con sóng nhấp nhô. Đắk Lắk đẹp là nhờ được khoác lên mình một màu trắng trinh nguyên đó.
     Cây cà phê làm giàu cho Đắk Lắk. Hoa cà phê làm đẹp cho Đắk Lắk. Hương cà phê làm cho Đắk Lắk trở nên quyến rũ và đáng yêu hơn.
(Thu Hà)
1. Hoa cà phê có mùi thế nào?
a- Thơm ngọt ngào, quyến rũ
b- Thơm đậm đà, quyến rũ
c- Thơm đậm đà, ngọt ngào
2. Những hình ảnh nào đã tạo nên bức tranh Đắk Lắk đẹp và sinh động?
a- Hoa cà phê thơm đậm, ong bướm bay dập dờn
b- Hoa cà phê trắng xóa, ong bướm đổ về vờn bay
c- Hoa cà phê trắng xóa, ong bướm bay nhấp nhô
3. Đắk Lắk trở nên giàu đẹp, quyến rũ và đáng yêu hơn nhờ có những gì?
a- Cây cà phê, hoa cà phê, mật ong rừng
b- Cây cà phê, hoa cà phê, hương cà phê
c- Cây cà phê, hương hoa thơm, mật ong
(4). Dòng nào dưới đây có thể dùng thay thế cho tên bài?
a- Loài hoa ngọt ngào
b- Loài hoa trắng xóa
c- Loài hoa quyến rũ
2. Viết
a) Viết lại thật đẹp đoạn văn sau:   Hoa cà phê
     Cứ đến tầm tháng 11, khi những cánh hoa cà phê bung ra một màu trắng xóa là từng đàn ong bướm từ các nơi đổ về vờn bay, tạo nên một bức tranh đẹp và sinh động. Nếu từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy Đắk Lắk được phủ một màu trắng tinh khôi đang dập dờn như những con sóng nhấp nhô. Đắk Lắk đẹp là nhờ được khoác lên mình một màu trắng trinh nguyên đó.
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b) Viết lại các từ ngữ sau khi đã điền đúng: s hoặc x
- nhận ….ét/…….……                      - sấm …….ét/……..…….
-….ách vở/……….….                       -…..ách túi/……………
c) Kể tên 5  từ chỉ sự vật có ở ngày tết.
[image: ][image: ][image: ]
d) Nêu 5 hoạt động em sẽ làm trong dịp tết.
[image: ][image: ][image: ]
3. Nói và nghe: Em hãy đọc bức thiệp sau và tự làm một bức thiệp chúc tết ông bà nhân dịp Tết năm 2022.

	























4. Đọc mở rộng: Đọc bài thơ chúc tết sau “Bé chúc Tết ông bà”
	
	Năm cũ vừa qua, năm mới tới
Mai đào khoe sắc ngập đất trời
Nắng vàng rực rỡ mừng xuân mới
Muôn hoa đua nở sắc xuân hồng

Hôm nay con tới gặp ông bà
Đôi câu kính chúc vạn điều may
Sống lâu trăm tuổi cùng con cháu
Sức khỏe dồi dào đón xuân sang

Yêu mãi ông bà, con ghi nhớ
Chăm ngoan, học giỏi, làm điều hay
Đôi lời con mọn xin gửi gắm
Ông bà vui vẻ mãi về sau.
	



a) Em thích nhất câu thơ nào? Vì sao?
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b) Tìm và viết lại các câu thơ khác cùng chủ đề “Ngày Tết” mà em biết.
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
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